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000. TIN HỌC, THÔNG TIN, TÁC PHẨM TỔNG QUÁT 
 
1/. J. DISHONGH, TERRANCE. Wireless sensor networks for healthcare 

applications / Terrance J. Dishongh, Michael McGrath. - Boston: Artech House, 
2010. - 246p.; 26cm 

Tóm tắt: Cung cấp cái nhìn tổng quan về lĩnh vực mạng cảm biến không dây 

trong các ứng dụng chăm sóc sức khoẻ. Mạng cảm biến không dây được trình bày để 

theo dõi các chỉ số sức khoẻ khác nhau của bệnh nhân: Nhịp tim và mức độ bão hoà 

oxy trong máu để điều trị tại nhà, từ đó giúp theo dõi và phân tích hoạt động nhịp tim 

của bệnh nhân và mức độ bão hoà oxy nhằm đáp ứng việc điều trị và chăm sóc sức 

khoẻ tốt hơn. 
+ Môn loại: 004.6 / W313S 

- Phòng đọc sách tiếng Anh: AL 11596 
 

2/. SMITH, DAVID W. PIC projects and applications using C: A project-based 
approach / David W. Smith. - 3rd ed. - New York: Elsevier, 2013. - 183p.; 23cm 

Tóm tắt: Giới thiệu chi tiết cách lập trình bộ vi điều khiển PIC bằng ngôn ngữ 

C, kỹ thuật sử dụng trình mô phỏng và trình gỡ lỗi để tìm lỗi trên mã. Thông tin chi 

tiết về các mạch giao tiếp, chẳng hạn như mô-đun vô tuyến và màn hình tinh thể lỏng. 

Cách sử dụng các chức năng trên PIC... 
+ Môn loại: 005.13 / P300C 

                                                           - Phòng đọc sách tiếng Anh: AL 11602-11603 
 

3/. ALLEN, LEE. Advanced penetration testing for highly-secured 
environments: The ultimate security guide: Learn to perform professional penetration 
testing for highly -secured environments with this intensive hands-on guide / Lee 
Allen. - New York: Packt Publishing, 2012. - 391p.; 24cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn bạn cách kiểm tra trạng thái bảo mật của môi trường đã 

được bảo mật bằng IDS/IPS, tường lửa, phân đoạn mạng, cấu hình hệ thống cứng... 

Sách giúp tìm hiểu các kỹ năng kiểm tra thâm nhập hiệu quả để bạn có thể đáp ứng 

và quản lý hiệu quả các nhu cầu bảo mật đang thay đổi nhanh chóng của công ty 

mình. 
+ Môn loại: 005.8 / A102P 

- Phòng đọc sách tiếng Anh: AL 11598 
 

4/. Hacking exposed mobile security secrets & solutions / Neil Bergman, Mike 
Stanfield, Jason Rouse... - New York: McGraw - Hill, 2013. - 289p.; 23cm 

+ Môn loại: 005.8 / H101E 
- Phòng đọc sách tiếng Anh: AL 11600 

 
5/. KENNEDY, DAVID. Metasploit the penetration tester's guide / David 

Kennedy, Jim O'Gorman... - San Francisco: No Starch Press, 2011. - 299p.; 23cm 
+ Môn loại: 005.8 / M207TH 

- Phòng đọc sách tiếng Anh: AL 11601 
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6/. ĐINH MẠNH TƯỜNG. Trí tuệ nhân tạo - cách tiếp cận hiện đại / Đinh 

Mạnh Tường. - H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 523tr.: Hình; 24cm 
Tóm tắt: Sách gồm 5 phần: Trí tuệ nhân tạo và tác tử thông minh; Giải quyết 

vấn đề bằng tìm kiếm; Biểu diễn tri thức và lập luận; Lập kế hoạch; Học máy. 
+ Môn loại: 006.3 / TR300T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21406 
- Phòng Mượn: MD 10188-10189 

 
7/. Beginning XNA 3.0 game programming from novice to professional / 

Alexandre Santos Lobao, Bruno Evangelista... - New York: Apress, 2013. - 422p.; 
24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản về lập trình C# 2008, lập trình trò 

chơi XNA 3.0. Giới thiệu lập trình trò chơi từ cơ bản đến nâng cao, từ đó giúp người 

đọc có thể thiết kế nhiều trò chơi khác nhau. 
+ Môn loại: 006.6 / B201X 

- Phòng đọc sách tiếng Anh: AL 11599 
 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI, XÃ HỘI HỌC & NHÂN LOẠI HỌC 
 

8/. Những con người tiên phong xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc / Biên 

soạn: Nguyễn Thị Ngọc Tú, Đinh Thị Cúc Phương, Nguyễn Quang Hùng... - H.: Lao 
động, 2023. - 347tr.: Minh hoạ; 21cm 

ĐTTS ghi: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về những tấm gương tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực 

trong các phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. 
+ Môn loại: 302 / NH556C 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62327 
- Phòng Mượn: MA 27455-27456 

 
9/. HOÀNG ĐỨC. Học cái chữ vui quá! : Câu chuyện truyền thông bình đẳng 

giới về học vấn cho phụ nữ và trẻ em gái / Lời: Hoàng Đức & Edlab; Minh hoạ: 

KimNhiLe. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 35tr.: Hình vẽ; 20x20cm. - (Bản mình 

thay đổi rồi. Câu chuyện truyền thông thay đổi định kiến giới và khuôn mẫu giới) 
Tóm tắt: Sách giúp phụ nữ và trẻ em, cán bộ ở cơ sở nói chung, trong đó có cán 

bộ Hội Phụ nữ triển khai tốt các nội dung tuyên truyền "Thực hiện Bình đẳng giới và 

giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" tại vùng đồng bào dân 
tộc và miền núi. Góp phần thay đổi những hủ tục, tập tục lạc hậu đồng thời khuyến 

khích, phát huy các giá trị tiến bộ dành cho phụ nữ, trẻ em vùng dân tộc và miền núi. 
+ Môn loại: 305.4 / H419C 

- Phòng Mượn: MA 27489-27490 
 

10/. HOÀNG ĐỨC. Cái nhà mình to đẹp quá! : Câu chuyện truyền thông hỗ trợ 

phụ nữ học nghề, làm kinh tế / Lời: Hoàng Đức & Edlab; Minh hoạ: Mai Ly. - H.: 
Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 35tr.: Hình vẽ; 20x20cm. - (Bản mình thay đổi rồi. Câu 

chuyện truyền thông thay đổi định kiến giới và khuôn mẫu giới) 
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Tóm tắt: Sách giúp phụ nữ và trẻ em, cán bộ ở cơ sở nói chung, trong đó có cán 

bộ Hội Phụ nữ triển khai tốt các nội dung tuyên truyền "Thực hiện Bình đẳng giới và 

giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" tại vùng đồng bào dân 

tộc và miền núi. Góp phần thay đổi những hủ tục, tập tục lạc hậu đồng thời khuyến 

khích, phát huy các giá trị tiến bộ dành cho phụ nữ, trẻ em vùng dân tộc và miền núi. 
+ Môn loại: 305.43 / C103NH 

- Phòng Mượn: MA 27479-27480 
 

11/. HOÀNG ĐỨC. Những người con của bản làng: Câu chuyện truyền thông 

về tấm gương phụ nữ dân tộc thiểu số truyền cảm hứng / Lời: Hoàng Đức & Edlab; 

Minh hoạ: Lộc Linh. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 35tr.: Hình vẽ; 20x20cm. - (Câu 
chuyện truyền thông thay đổi định kiến giới và khuôn mẫu giới) 

Tóm tắt: Sách giúp phụ nữ và trẻ em, cán bộ ở cơ sở nói chung, trong đó có cán 

bộ Hội Phụ nữ triển khai tốt các nội dung tuyên truyền "Thực hiện Bình đẳng giới và 

giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" tại vùng đồng bào dân 

tộc và miền núi. Góp phần thay đổi những hủ tục, tập tục lạc hậu đồng thời khuyến 

khích, phát huy các giá trị tiến bộ dành cho phụ nữ, trẻ em vùng dân tộc và miền núi. 
+ Môn loại: 305.48 / NH556NG 

- Phòng Mượn: MA 27475-27476 
 

12/. Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, phát huy vai 

trò nòng cốt trong liên minh với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức trong tình hình 

mới / Nguyễn Đình Khang, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Hoa... - H.: Lao động, 2023.  

342tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
Tóm tắt: Gồm các bài viết của nhiều tác giả được gửi về hội thảo được chia làm 

3 phần: Kết quả 20 năm thực hiện nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của ban 

chấp hành trung ương Đảng khoá IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc 

vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh trong tổ chức công 

đoàn; Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh; Phát huy vai trò 

nòng cốt của giai cấp công nhân trong liên minh với giai cấp nông dân và đội ngũ trí 

thức dưới sự lãnh đạo của Đảng và một số vấn đề đặt ra trong tình mới. 
+ Môn loại: 305.5 / X126D 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62335 
- Phòng Mượn: MA 27471-27472 

 
13/. HOÀNG ĐỨC. Cái bụng mình chưa ưng đâu: Câu chuyện truyền thông về 

hôn nhân tự nguyện - tình dục đồng thuận / Lời: Hoàng Đức & Edlab; Minh hoạ: Lộc 

Linh. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 35tr.: Hình vẽ; 20x20cm. - (Bản mình thay đổi 

rồi. Câu chuyện truyền thông thay đổi định kiến giới và khuôn mẫu giới) 
Tóm tắt: Sách giúp phụ nữ và trẻ em, cán bộ ở cơ sở nói chung, trong đó có cán 

bộ Hội Phụ nữ triển khai tốt các nội dung tuyên truyền "Thực hiện Bình đẳng giới và 

giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" tại vùng đồng bào dân 

tộc và miền núi. Góp phần thay đổi những hủ tục, tập tục lạc hậu đồng thời khuyến 

khích, phát huy các giá trị tiến bộ dành cho phụ nữ, trẻ em vùng dân tộc và miền núi. 
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+ Môn loại: 306.84 / C103B 
- Phòng Mượn: MA 27487-27488 

 
14/. HOÀNG ĐỨC. Em chưa muốn lấy chồng: Câu chuyện truyền thông nhằm 

giảm thiểu nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết / Lời: Hoàng Đức & Edlab; Minh hoạ: 

Lộc Linh. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 35tr.: Hình vẽ; 20x20cm. - (Câu chuyện 

truyền thông thay đổi định kiến giới và khuôn mẫu giới) 
Tóm tắt: Sách giúp phụ nữ và trẻ em, cán bộ ở cơ sở nói chung, trong đó có cán 

bộ Hội Phụ nữ triển khai tốt các nội dung tuyên truyền "Thực hiện Bình đẳng giới và 

giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" tại vùng đồng bào dân 

tộc và miền núi. Góp phần thay đổi những hủ tục, tập tục lạc hậu đồng thời khuyến 

khích, phát huy các giá trị tiến bộ dành cho phụ nữ, trẻ em vùng dân tộc và miền núi. 
+ Môn loại: 306.84 / E202CH 

- Phòng Mượn: MA 27481-27482 
 

320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ 
 

15/. Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho công nhân VIệt Nam hiện nay 

theo tư tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Huyền Trang chủ biên, Lê Trung Kiên, 

Nguyễn Thị Hiền,... - H.: Lao động, 2023. - 247tr.: Biểu đồ; 21cm 
Tóm tắt: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục chính trị cho công nhân Việt Nam 

- Một số vấn đề lí luận; Giáo dục chính trị cho công nhân Việt Nam theo tư tưởng 

Hồ Chí MInh - Thực trạng và những vấn đề đặt ra; Nhân tố tác động, phương hướng 

và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho công nhân Việt Nam trong 

tình hình mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh. 
+ Môn loại: 320.071 / N122C 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62328 
- Phòng Mượn: MA 27457-27458 

 
16/. Lịch sử Đảng bộ quận Ô Môn (1975-2015). - Cần Thơ: Ban Thường vụ 

quận uỷ Ô Môn, 2020. - 258tr.: Hình ảnh; 22cm 
ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ô Môn 
Tóm tắt: Trình bày tiến trình lịch sử bốn mươi năm từ ngày 01/5/1975 đến 

31/12/2015 của Đảng bộ huyện Ô Môn nay là quận Ô Môn, gồm 4 chương: Đảng bộ 

huyện Ô Môn khắc phục hậu quả chiến tranh, tham gia cải tạo, xây dựng chủ nghĩa 

xã hội (1975-1986). Thực hiện đường lối đổi mới (1987-1996). Lãnh đạo đẩy mạnh 

công nghiệp, hiện đại hoá (1996-2003). Xây dựng Ô Môn là quận đô thị của thành 

phố Cần Thơ (2004-2015). 
+ Môn loại: 324.25970754 / L302S 

- Phòng đọc Địa chí: DC 3090 
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330. KINH TẾ HỌC 
 

17/. NGỌ DUY HIỂU. Vai trò của tổ chức công đoàn trong bảo vệ việc làm của 

người lao động trước tác động của chuyển đổi số: Sách chuyên khảo / Chủ biên: Ngọ 

Duy Hiểu, Phạm Thị Thu Lan. - H.: Lao động, 2023. - 251tr.: Hình, bảng, hộp; 21cm 
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về chuyển đổi số tác động tới việc làm và vai 

trò công đoàn trong bảo vệ việc làm của người lao động; Thực trạng chuyển đổi số 

tác động tới việc làm của người lao động trong các ngành dệt may, da giày và điện 

tử ở Việt Nam và vai trò công đoàn; Đề xuất giải pháp công đoàn bảo vệ việc làm 

của người lao động trước tác động của chuyển đổi số. 
+ Môn loại: 331 / V103TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62331 
- Phòng Mượn: MA 27463-27464 

 
18/. TRẦN THU PHƯƠNG. Giải pháp thực hiện quyền lao động nữ trong doanh 

nghiệp và vai trò của công đoàn / Trần Thu Phương chủ biên. - H.: Lao động, 2023.  

195tr.: Biểu đồ, bảng; 21cm 
Tóm tắt: Những vấn đề cơ bản về quyền của lao động nữ trong doanh nghiệp 

và vai trò của tổ chức công đoàn; Thực trạng thực hiện quyền của lao động nữ trong 

doanh nghiệp và vai trò của tổ chức công đoàn; Giải pháp công đoàn thúc đẩy thực 

hiện quyền của lao động nữ trong doanh nghiệp. 
+ Môn loại: 331.4 / GI-103PH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62329 
- Phòng Mượn: MA 27459-27460 

 
19/. VŨ MINH TIẾN. Mô hình tổ chức và hoạt động của nghiệp đoàn trong khu 

vực phi chính thức ở Việt Nam: Sách chuyên khảo / Vũ Minh Tiến chủ biên. - H.: 
Lao động, 2023. - 199tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Công nhân và Công đoàn 
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề cơ bản về tổ chức nghiệp đoàn trong khu vực 

phi chính thức ở Việt Nam hiện nay; Thực trạng tổ chức và hoạt động của nghiệp 

đoàn trong khu vực phi chính thức ở Việt Nam; Giải pháp, kiến nghị phát triển nghiệp 

đoàn trong khu vực phi chính thức ở Việt Nam. 
+ Môn loại: 331.88 / M450H 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62330 
- Phòng Mượn: MA 27461-27462 

 
20/. Tài nguyên đất và kỹ thuật kiểm soát đất ô nhiễm, suy thoái tại Việt Nam / 

Thái Văn Nam (chủ biên), Lê Huy Bá, Lê Thanh Quang, ... - H.: Khoa học và Kỹ 

thuật, 2023. - 500tr.: Minh hoạ; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về đất, tài nguyên đất ở Việt Nam; Suy thoái đất 

và các giải pháp quản lý và cải tạo; Ô nhiễm đất và các giải pháp ngăn ngừa, xử lý. 
+ Môn loại: 333.73 / T103NG 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62332 
- Phòng Mượn: MA 27465-27466 
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21/. Điều kiện tự nhiên vùng biển, đảo Tây Nam Việt Nam: Hiện trạng, xu thế 

biển động và định hướng sử dụng hợp lý trên cơ sở ứng dụng viễn thám và GIS / 

Trần Anh Tuấn (chủ biên), Phạm Việt Hồng, Vũ Hải Đăng... - H.: Khoa học tự nhiên 

và Công nghệ, 2023. - 328tr.: Minh hoạ; 24cm 
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan, cơ sở tài liệu và phương pháp nghiên cứu, điều 

kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên; Các xu thế biến động: Trường nhiệt độ mặt 

biển, đường bờ biển, diện tích rừng ngập mặn; Phân vùng và đánh giá tổng hợp tiềm 

năng tự nhiên; Đề xuất các định hướng sử dụng hợp lý. 
+ Môn loại: 333.91009597 / Đ309K 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21400 
- Phòng Mượn: MA 27451 

 
22/. TỐNG THU UYÊN. Tấm gương học tập của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Cuộc 

đời tự học, học trong trường đời, công việc, nhân dân / Tống Thu Uyên biên soạn.  
H.: Dân trí, 2023. - 199tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về tấm gương học tập của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

từ việc học trong nhà trường, trong lao động gian khổ, trong cả gian nan, hiểm nguy, 

trong nhà tù và ngay cả khi đã trở thành lãnh tụ vĩ đại của nhân dân. 
+ Môn loại: 335.4346 / T120G 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62336 
- Phòng Mượn: MH 14340-14341 

 
23/. LÊ VĂN ĐIỆN. Thành phố Cần Thơ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh / Lê Văn Điện chủ biên, Mai Trần Hải Đăng, Huỳnh Hải 

Đăng, Võ Thi Bích Diễm... - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2024. - 204tr.; 24cm 
ĐTTS ghi: Trường Chính trị thành phố Cần Thơ 
Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề cơ bản, đề cập quá trình nhận thức, triển khai 

thực hiện chủ trương của Đảng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh. Thực tiễn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh tại thành phố Cần Thơ giai đoạn 2017-2023. Một số mô hình điển hình trong 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại thành phố Cần 

Thơ. 
+ Môn loại: 335.4346 / TH107PH 

- Phòng đọc Địa chí: DC 3088-3089 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21409 
- Phòng Mượn: MH 14338-14339 

 
24/. Mô hình kinh tế xanh cho một số đảo Việt Nam / Lê Xuân Sinh (chủ biên), 

Đỗ Mạnh Hào, Nguyễn Văn Thảo, ... - H.: Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2023.  

329tr.: Minh hoạ; 24cm 
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
Tóm tắt: Lý luận về mô hình kinh tế xanh cho các đảo; Các mô hình kinh tế 

đảo xanh trên thế giới và khu vực Đông Nam Á; Các định hướng phát triển và một 



THƯ MỤC SÁCH MỚI – SỐ 03/2024                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

9 
 

số mô hình kinh tế xanh tại các đảo Việt Nam; Các phương pháp xây dựng mô hình 

kinh tế xanh cho một đảo; Đề xuất mô hình và quy trình xây dựng mô hình kinh tế 

xanh cho các đảo của Việt Nam; Xây dựng mô hình kinh tế xanh áp dụng cho đảo 

miền Bắc - Trường hợp xã đảo Việt Hải, miền Trung - Trường hợp xã đảo Nhơn 

Châu và miền Nam - Trường hợp xã đảo Nam Du; Đánh giá chung và định hướng 

trong tương lai. 
+ Môn loại: 338.9597 / M450H 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21399 
- Phòng Mượn: MA 27450 

 
25/. Quận Bình Thuỷ - 20 năm xây dựng và phát triển / Ban Tuyên giáo Quận 

uỷ Bình Thuỷ biên soạn. - H.: Quân đội Nhân dân, 2023. - 107tr.: Hình ảnh; 29cm 
ĐTTS ghi: Thành phố Cần Thơ. Quận Bình Thuỷ 
Tóm tắt: Giới thiệu tóm tắt những thành tựu về kinh tế, chính trị, văn hoá xã 

hội mà tập thể Đảng bộ và nhân dân quận Bình Thuỷ nỗ lực thực hiện và đạt được từ 

ngày thành lập đến nay. 
+ Môn loại: 338.959793 / QU121B 

- Phòng đọc Địa chí: DC 3086-3087 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21397 
- Phòng Mượn: MA 27448-27449 

 
360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI 

 
26/. HOÀNG ĐỨC. Cơ thể em là của em: Câu chuyện truyền thông phòng 

chống xâm hại tình dục ở trẻ em gái / Lời: Hoàng Đức & Edlab; Minh hoạ: Lộc Linh.  

H.: Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 35tr.: Hình vẽ; 20x20cm. - (Bản mình thay đổi rồi. Câu 

chuyện truyền thông thay đổi định kiến giới và khuôn mẫu giới) 
Tóm tắt: Sách giúp phụ nữ và trẻ em, cán bộ ở cơ sở nói chung, trong đó có cán 

bộ Hội Phụ nữ triển khai tốt các nội dung tuyên truyền "Thực hiện Bình đẳng giới và 

giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" tại vùng đồng bào dân 

tộc và miền núi. Góp phần thay đổi những hủ tục, tập tục lạc hậu đồng thời khuyến 

khích, phát huy các giá trị tiến bộ dành cho phụ nữ, trẻ em vùng dân tộc và miền núi. 
+ Môn loại: 362.76 / C460TH 

- Phòng Mượn: MA 27485-27486 
 

27/. HOÀNG ĐỨC. Cái vợ mình giỏi lắm! : Câu chuyện truyền thông về bình 

đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình / Lời: Hoàng Đức & Edlab; Minh hoạ: 

Mai Ly. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 35tr.: Hình vẽ; 20x20cm. - (Bản mình thay 

đổi rồi. Câu chuyện truyền thông thay đổi định kiến giới và khuôn mẫu giới) 
Tóm tắt: Sách giúp phụ nữ và trẻ em, cán bộ ở cơ sở nói chung, trong đó có cán 

bộ Hội Phụ nữ triển khai tốt các nội dung tuyên truyền "Thực hiện Bình đẳng giới và 

giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" tại vùng đồng bào dân 

tộc và miền núi. Góp phần thay đổi những hủ tục, tập tục lạc hậu đồng thời khuyến 

khích, phát huy các giá trị tiến bộ dành cho phụ nữ, trẻ em vùng dân tộc và miền núi. 
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+ Môn loại: 362.82 / C103V 
- Phòng Mượn: MA 27483-27484 

 
28/. HOÀNG ĐỨC. Mình yêu cái bản mình: Câu chuyện truyền thông phòng, 

chống buôn bán người / Lời: Hoàng Đức & Edlab; Minh hoạ: KimNhiLe. - H.: Phụ 

nữ Việt Nam, 2023. - 35tr.: Hình vẽ; 20x20cm. - (Bản mình thay đổi rồi. Câu chuyện 

truyền thông thay đổi định kiến giới và khuôn mẫu giới) 
Tóm tắt: Sách giúp phụ nữ và trẻ em, cán bộ ở cơ sở nói chung, trong đó có cán 

bộ Hội Phụ nữ triển khai tốt các nội dung tuyên truyền "Thực hiện Bình đẳng giới và 

giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" tại vùng đồng bào dân 

tộc và miền núi. Góp phần thay đổi những hủ tục, tập tục lạc hậu đồng thời khuyến 

khích, phát huy các giá trị tiến bộ dành cho phụ nữ, trẻ em vùng dân tộc và miền núi. 
+ Môn loại: 363.4 / M312Y 

- Phòng Mượn: MA 27477-27478 
 

29/. Ô nhiễm vi nhựa trong vùng biển ven bờ phía Bắc Việt Nam / Dương Thanh 

Nghị (chủ biên), Đinh Hải Ngọc, Vũ Duy Vĩnh, Lê Văn Nam... - H.: Khoa học tự 

nhiên và Công nghệ, 2023. - 285tr.: Minh hoạ; 24cm 
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về vi nhựa và ô nhiễm vi nhựa; Phương pháp 

quan trắc và phân tích vi nhựa; Đặc điểm tự nhiên vùng biển ven bờ phía Bắc Việt 

Nam; Ô nhiễm vi nhựa trong môi trường biển ven bờ phía Bắc Việt Nam; Hiện trạng 

quản lý ô nhiễm chất thải nhựa. 
+ Môn loại: 363.72009597 / Ô450NH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21401 
- Phòng Mượn: MA 27452 

 
30/. Quản lý ô nhiễm kim loại nặng từ các khu xử lý rác thải tại Việt Nam / 

Nguyễn Thu Huyền, Hoàng Ngọc Hà (đồng chủ biên); Nguyễn Phương Tú... - H.: 
Khoa học và Kỹ thuật, 2023. - 159tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt tại Việt Nam; Tác 

động của kim loại nặng trong môi trường và ảnh hưởng đến sức khoẻ; Dự báo phòng 

ngừa nguy cơ phát sinh kim loại nặng từ các công nghệ xử lý rác thải tại Việt Nam. 
+ Môn loại: 363.738 / QU105L 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21402 
- Phòng Mượn: MA 27453-27454 

 
31/. HOÀNG ĐỨC. Cái bụng mình vui quá! : Câu chuyện truyền thông về hôn 

nhân gia đình và chăm sóc sức khoẻ sinh sản / Lời: Hoàng Đức & Edlab; Minh hoạ: 

KimNhiLe. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 35tr.: Hình vẽ; 20x20cm. - (Bản mình 

thay đổi rồi. Câu chuyện truyền thông thay đổi định kiến giới và khuôn mẫu giới) 
Tóm tắt: Sách giúp phụ nữ và trẻ em, cán bộ ở cơ sở nói chung, trong đó có cán 

bộ Hội Phụ nữ triển khai tốt các nội dung tuyên truyền "Thực hiện Bình đẳng giới và 

giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" tại vùng đồng bào dân 
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tộc và miền núi. Góp phần thay đổi những hủ tục, tập tục lạc hậu đồng thời khuyến 

khích, phát huy các giá trị tiến bộ dành cho phụ nữ, trẻ em vùng dân tộc và miền núi. 
+ Môn loại: 363.9 / C103B 

- Phòng Mượn: MA 27473-27474 
 

370. GIÁO DỤC 
 

32/. THÀNH NAM. Chung tay phòng chống bạo lực học đường / Thành Nam.  

H.: Dân trí, 2023. - 277tr.; 21cm 
Tóm tắt: Khái quát về bạo lực học đường; hiện trạng, giải pháp, các quy định 

của pháp luật về phòng chống bạo lực học đường. Giúp các em học sinh, các bậc phụ 

huynh, thầy cô giáo và cả xã hội có cái nhìn tổng thể trong công tác giáo dục, phát 

huy mặt tích cực, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, hạn chế và tiến đến loại 

bỏ bạo lực học đường trong nhà trường cũng như toàn xã hội. 
+ Môn loại: 371.7 / CH513T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62333 
- Phòng Mượn: MA 27467-27468 

 
33/. NGUYỄN THỊ THUÝ NGA. Diệt giặc dốt giữa vận mệnh ngàn cân treo 

sợi tóc / Nguyễn Thị Thuý Nga. - H.: Dân trí, 2023. - 199tr.; 21cm 
Tóm tắt: Sách tập hợp tư tưởng khuyến học của Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết 

từ những hiểu biết sâu sắc và học hỏi các nền văn minh nhân loại, từ nền tảng truyền 

thống dân tộc, nền văn hoá Á Đông và thực tiễn cách mạng nước ta, là những mảng 

sáng ngời trong hệ thống tư tưởng vĩ đại của Người, đưa cách mạng nước ta vượt qua 

bao thử thách, có những lúc hết sức cam go, để giành thắng lợi vẻ vang. 
+ Môn loại: 374 / D308GI 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62334 
- Phòng Mượn: MA 27469-27470 

 
500. KHOA HỌC 

 
34/. Hiện tượng dòng rip (Rip current) tại dải ven biển Nam Trung Bộ, Việt 

Nam / Lê Đình Mầu (chủ biên), Hồ Văn Thệ, Trần Văn Bình... - H.: Khoa học tự 

nhiên và Công nghệ, 2023. - 284tr.: Minh hoạ; 24cm 
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
Tóm tắt: Trình bày tổng quan tài liệu, phương pháp nghiên cứu về dòng rip; 

Đặc điểm điều kiện tự nhiên, đặc điểm xuất hiện dòng rip và công tác cứu hộ tại các 

bãi tắm biển Nam Trung Bộ; Phân tích nguyên nhân, cơ chế hình thành và đánh giá 

mức độ nguy hiểm của dòng rip tại các bãi tắm biển Nam Trung Bộ; Đề xuất mô hình 

cảnh báo và các giải pháp phòng tránh dòng rip tại các bãi tắm biển Nam Trung Bộ. 
+ Môn loại: 551.46095975 / H305T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21405 
- Phòng Mượn: MC 6330 
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35/. Rong biển tại một số đảo Đông - Bắc Việt Nam / Đàm Đức Tiến (chủ biên), 

Nguyễn Mạnh Linh, Đỗ Duy Anh, Đào Minh Đông... - H.: Khoa học tự nhiên và 

Công nghệ, 2023. - 267tr.: Minh hoạ; 24cm 
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
Tóm tắt: Sách khảo cứu, mô tả các loại rong gặp tại một số đảo Đông - Bắc 

Việt Nam. Cung cấp những thông tin đầy đủ, tên gọi, hình ảnh minh hoạ, qua đó giúp 

hiểu rõ hơn về các loại rong biển nước ta. 
+ Môn loại: 579.809597 / R431B 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21403 
- Phòng Mượn: MC 6328 

 
36/. Hệ sinh thái cỏ biển ở một số đầm phá tiêu biểu khu vực miền Trung Việt 

Nam / Cao Văn Lương (chủ biên), Đàm Đức Tiến, Trần Thị Phương Anh... - H.: 
Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2023. - 285tr.: Minh hoạ; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
Tóm tắt: Tổng quan tình hình nghiên cứu về cỏ biển; Thảm cỏ biển tại các đầm 

phá ở khu vực miền trung Việt Nam; Quần xã sinh vật trong các thảm cỏ biển tại một 

số đàm phá tiêu biểu khu vực miền Trung; Khả năng lưu trữ cacbon của cỏ biển tại 

một số đầm phá tiêu biểu miền Trung. 
+ Môn loại: 583.09597 / H250S 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21404 
- Phòng Mượn: MC 6329 

 
610. Y HỌC & SỨC KHOẺ 

 
37/. HOÀNG ĐỨC. Cô đỡ thôn bản ơi: Câu chuyện truyền thông về sinh đẻ an 

toàn và có kế hoạch / Lời: Hoàng Đức & Edlab; Minh hoạ: Lộc Linh. - H.: Phụ nữ 

Việt Nam, 2023. - 35tr.: Hình vẽ; 20x20cm. - (Câu chuyện truyền thông thay đổi định 

kiến giới và khuôn mẫu giới) 
Tóm tắt: Sách giúp phụ nữ và trẻ em, cán bộ ở cơ sở nói chung, trong đó có cán 

bộ Hội Phụ nữ triển khai tốt các nội dung tuyên truyền "Thực hiện Bình đẳng giới và 

giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" tại vùng đồng bào dân 

tộc và miền núi. Góp phần thay đổi những hủ tục, tập tục lạc hậu đồng thời khuyến 

khích, phát huy các giá trị tiến bộ dành cho phụ nữ, trẻ em vùng dân tộc và miền núi. 
+ Môn loại: 613.9 / C450Đ 

- Phòng Mượn: ME 9086-9087 
 

38/. PHÙNG TUẤN GIANG. Nam y với sức khoẻ người cao tuổi / Phùng Tuấn 

Giang. - H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2023. - 243tr.: Minh hoạ; 24cm 
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức y khoa căn bản, những liệu pháp chữa bệnh 

bằng Nam y cho một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi. 
+ Môn loại: 615.8 / N104Y 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21407 
- Phòng Mượn: ME 9084-9085 
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630. NÔNG NGHIỆP & CÁC CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN 
 

39/. Tiến tới quản lý vật liệu sử dụng làm phao nổi trong nuôi trồng thuỷ sản 

trên biển tại Quảng Ninh / Cao Thị Thu Trang (chủ biên), Nguyễn Xuân Thành, 

Nguyễn Văn Công... - H.: Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2023. - 285tr.: Minh 
hoạ; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan tình hình nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh; Đặc điểm môi trường các vùng nuôi; Tình hình sử dụng và quản lý các 

vật liệu làm phao nổi trong nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh; Độ bền của các vật 

liệu sử dụng làm phao nổi trên địa bàn; Các tác động của phao nổi đến môi trường 

và hệ sinh thái biển; Mô phỏng sự lan truyền của các vật liệu làm phao nổi trong vùng 

ven biển tỉnh Quảng Ninh; Đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của 

vật liệu làm phao nổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Xây dựng tiểu chuẩn kỹ thuật 

địa phương về vật liệu làm phao nổi trong nuôi trồng thuỷ sản tỉnh Quảng Ninh. 
+ Môn loại: 639.80959729 / T305T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21408 
- Phòng Mượn: MF 4184 

 
650. QUẢN LÝ & QUAN HỆ CÔNG CỘNG 

 
40/. Visible OPS security: Achieving common security and it operations 

objectives in 4 practical steps / Gene Kim, Paul Love, George Spafforrd. - 2nd ed. - 
Oregon: IT Process Institute, 2014. - 111p.; 21cm 

+ Môn loại: 658.4 / V206-O 
                                                               - Phòng đọc sách tiếng Anh: AV 4342-4343 

 
660. KỸ THUẬT HOÁ HỌC 

 
41/. Kỹ thuật hoá học, thực phẩm, dược phẩm, môi trường, dầu khí và ứng dụng 

/ Nguyễn Minh Tuyển, Phạm Văn Thiêm, Đỗ Duy Phi... - H.: Khoa học và Kỹ thuật, 

2023. - Hình. - 27cm 
T.1 : Các quá trình thuỷ lực, thuỷ cơ và gia công cơ học. - 752tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu một số tính chất lý hoá cơ bản của một số chất; Cơ sở các 

quá trình công nghệ hoá học; Cấu trúc tập hợp hạt đệ đa phân tán; Thuỷ động lực 

học; Quá trình và thiết bị vận chuyển chất lưu; Quá trình tầng sôi và vận chuyển hạt 

vật liệu bằng khí; Phân riêng cơ học hệ không đồng nhất; Khuấy trộn chất lỏng; Các 

quá trình, thiết bị gia công và vận chuyển vật liệu rời; Các quá trình và thiết bị gia 

công vật liệu dẻo. 
+ Môn loại: 660 / K600TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21398 
- Phòng Mượn: MD 10186-10187 
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750. HỘI HOẠ & TÁC PHẨM HỘI HOẠ 
 

42/. Tuyển tập tranh cổ động tuyên truyền xây dựng nông thôn mới / Lê Anh, 

Nguyễn Nhật Anh, Phùng Bản,... - H. : Mỹ thuật, 2024. - 139tr.: Tranh; 24x24cm 
ĐTTS ghi; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Cục Văn hoá cơ sở 
Tóm tắt: Giới thiệu 128 tác phẩm tranh cổ động của các học sĩ chuyên nghiệp 

và không chuyên nghiệp trên toàn quốc được tuyển chọn trong cuộc thi sáng tác tranh 

cổ động tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới. 
+ Môn loại: 758 / T527T 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 4856 
 

770. NHIẾP ẢNH, ẢNH & NGHỆ THUẬT MÁY TÍNH 
 

43/. OKUN, JEFFREY A. The VES handbook of visual effects: Industry 
standard VFX practices and procedures / Jeffrey A. Okun, Susan Zwerman. - 2nd ed.  
New York: Focal Press, 2015. - 1097p.; 24cm 

Tóm tắt: Sách bao gồm các kỹ thuật và giải pháp mà tất cả các nghệ sĩ, nhà sản 

xuất và giám sát VFX cần biết, từ tiền sản xuất, đến tạo nhân vật kỹ thuật số và tổng 

hợp cả yếu tố người thật đóng. Bao gồm các bài học chuyên sâu về cách làm phim 

lập thể, quản lý màu sắc và trung gian kỹ thuật số... Đây là một cuốn sách về hiệu 

ứng hình ảnh cho bất kỳ ai đang làm việc hoặc có mong muốn làm việc trong lĩnh 

vực VFX. 
+ Môn loại: 778 / V200S 

- Phòng đọc sách tiếng Anh: AL 11597 
 
 

790. NGHỆ THUẬT VUI CHƠI GIẢI TRÍ & BIỂU DIỄN 
 

44/. LƯU QUANG VŨ. Sân khấu và nghệ thuật diễn xuất / Lưu Quang Vũ; Lưu 

Khánh Thơ sưu tầm, biên soạn. - H.: Sân khấu, 2023. - 460tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu những bài viết của Lưu Quang Vũ về những diễn viên ưu 

tú, tiêu biểu qua các thời kỳ, về tâm tư tình cảm và tài năng diễn xuất của nhà văn 

thơ Thế Lữ, nữ nghệ sĩ Song Kim, nghệ sĩ Đào Mộng Long, nghệ sĩ Can Trường... 
+ Môn loại: 792.02 / S121KH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62340 
- Phòng Mượn: MG 11422-11423 

 
45/. BÙI NHƯ LAI. Kịch nói tiếp thu ảnh hưởng kịch hát truyền thống qua một 

số vở diễn của Nhà hát Tuổi trẻ / Bùi Như Lai. - H.: Sân khấu, 2023. - 238tr.; 21cm 
Tóm tắt: Khái quát tình hình nghiên cứu liên quan tới kịch nói và một số khái 

niệm cơ sở; một số vở diễn của nhà hát tuổi trẻ tiếp thu tinh hoa kịch hát truyền thống; 

xu hướng kịch nói tiếp thu nghệ thuật kịch hát truyền thống. 
+ Môn loại: 792.09597 / K302N 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62341 
- Phòng Mượn: MG 11424-11425 
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46/. NGUYỄN THẾ KHOA. Sự trở lại của sân khấu: Phê bình - Chuyên luận / 

Nguyễn Thế Khoa. - H.: Sân khấu, 2023. - 348tr.; 21cm 
Tóm tắt: Tập hợp hơn 40 bài phê bình, tiểu luận của tác giả cập nhật về nghệ 

thuật sân khấu giai đoạn 2018-2023. 
+ Môn loại: 792.09597 / S550TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62337 
- Phòng Mượn: MG 11416-11417 

 
47/. LỆ THUỶ. Một kiếp cầm ca, sinh ra để hát / Lệ Thuỷ; Dương Đình Trí sưu 

tầm, biên soạn, chấp bút và ghi chép. - H.: Sân khấu, 2023. - 295tr.: Ảnh; 24cm 
Tóm tắt: Sách ghi lại những hồi ức về cuộc đời với hơn 60 năm gắn bó với 

nghiệp cầm ca của nghệ sĩ nhân dân Lệ Thuỷ. 
+ Môn loại: 792.5092 / M458K 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21410 
 

48/. TRẦN TRÍ TRẮC. Kịch dân ca / Trần Trí Trắc. - H.: Sân khấu, 2023.  
297tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nghệ thuật dân ca, kịch bài chòi, ca kịch Huế, kịch ví giặm, 

sân khấu Dù Kê, sân khấu Chăm. Đây là nguồn tư liệu chân thực giúp ích cho những 

ai quan tâm tới kịch dân ca. 
+ Môn loại: 792.509597 / K302D 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62338 
- Phòng Mượn: MG 11418-11419 

 
49/. HÀ ĐÌNH CẨN. Tuồng, Chèo tạp bút / Hà Đình Cẩn. - H.: Sân khấu, 2023.  

333tr.; 21cm 
Tóm tắt: Sách gồm các nội dung: Sơ tử; Đào kép; Hồn Việt; Tiếng cười; Văn 

chương Tuồng, Chèo; Hát Tuồng, hát Chèo; Nghệ thuật diễn; Vẽ mặt bôi hề; Cách 

tân và cuối cùng là phần nghệ thuật sân khấu cổ. 
+ Môn loại: 792.509597 / T518CH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62339 
- Phòng Mượn: MG 11420-11421 

 
895.922. VĂN HỌC VIỆT NAM 

 
50/. NGUYỄN THANH BÌNH. Câu hò đất mẹ: Tập kịch bản sân khấu / Nguyễn 

Thanh Bình. - H.: Sân khấu, 2023. - 254tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92224 / C125H 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62343 
- Phòng Mượn: MV 24463-24464 

 
51/. NGUYỄN THỊ MINH NGỌC. Cô đào hát: Kịch bản sân khấu / Nguyễn 

Thị Minh Ngọc. - H.: Sân khấu, 2023. - 350tr.; 21cm 
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+ Môn loại: 895.92224 / C450Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62346 
- Phòng Mượn: MV 24469-24470 

 
52/. NGUYỄN SỸ CHỨC. Chói rạng sơn hà: Tập kịch bản sân khấu Tuồng và 

Bài chòi / Nguyễn Sỹ Chức. - H.: Sân khấu, 2023. - 350tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92224 / CH428R 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62347 
- Phòng Mượn: MV 24471-24472 

 
53/. NGUYỄN KHÁNG CHIẾN. Ngày ấy cổng trời / Nguyễn Kháng Chiến.  

H.: Sân khấu, 2023. - 330tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92224 / NG112Â 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62345 
- Phòng Mượn: MV 24467-24468 

 
54/. DƯƠNG ĐÌNH LỘC. Biển trời quê hương: Truyện thiếu nhi / Dương Đình 

Lộc. - H.: Dân trí, 2023. - 279tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.9223 / B305TR 

                                                               - Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5325-5326 
 

55/. QUỐC HẢI. Ngày đầu tiên đi học của Nghé con: Tập truyện thiếu nhi / 

Quốc Hải. - H.: Dân trí, 2023. - 207tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.9223 / NG112Đ 

                                                               - Phòng đọc sách Thiếu nhi: NA 5323-5324 
 

56/. NGUYỄN VĂN HỌC. Tự hào sáng tạo Việt Nam: Ký chân dung / Nguyễn 

Văn Học. - H.: Dân trí, 2023. - 430tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.9228403 / T550H 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62344 
- Phòng Mượn: MV 24465-24466 

 
910. ĐỊA LÍ & DU HÀNH 

 
57/. LÊ HẢI TRIỀU. Làng xã Việt Nam trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc / Lê 

Hải Triều biên soạn. - H.: Dân trí, 2023. - 199tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu làng xã Việt Nam trong lịch sử; từ kháng chiến chống ngoại 

xâm đến cuối thế kỷ XIX; trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; trong xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
+ Môn loại: 915.97 / L106X 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62342 
- Phòng Mượn: MG 11426-11427 
 

 
----  ----  
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